QUYẾT ĐỊNH SỐ 756/QĐ-ToC-CĐBĐ
NGÀY 19 THÁNG 9  NĂM 2008

CỦA CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

V/v Thành lập 17 Cụm Công đoàn trực thuộc Công đoàn BĐVN
BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
-Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-TLĐ ngày 25/9/1989 của Ban Thư ký Tổng liên đoàn Tổng Liên đoàn LĐVN ( nay là Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN) về việc phân cấp chỉ đạo trực tiếp các cơ sở trong ngành Bưu điện cho Công đoàn BĐVN; Quyết định số 1205/QĐ-TLĐ ngày 21/7/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng  Liên đoàn LĐVN, về việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức công đoàn;

-Căn cứ quyết nghị tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN lần thứ 2, khoá XIII, nhiệm kỳ 2008-2013;
-Theo đề nghị  của Ban Tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay thành lập 17 Cụm Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam (có danh sách và tên gọi của 17 Cụm Công đoàn kèm theo quyết định này)
Điều 2: Ban Tổ chức phối hợp với Văn phòng, các Ban, Uỷ Ban Kiểm tra của Công đoàn Bưu điện Việt Nam giúp Ban Thường vụ, chuẩn bị văn bản hướng dẫn về nội dung hoạt động Cụm công đoàn, để các Cụm công đoàn triển khai thực hiện sau khi phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN khoá XIII.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và thay thế cho quyết định số 497/QĐ-ToC-CĐBĐ ngày 06/6/2008 của Ban Thường vụ Công đoàn BĐVN; Các Ban, Văn phòng, Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn BĐVN; Cụm trưởng các Cụm Công đoàn, Công đoàn các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Đã ký: Hoàng Huy Loạt

DANH SÁCH 17 CỤM CÔNG ĐOÀN

(Kèm theo Quyết định số  756 /QĐ-ToC-CĐBĐ ngày 19/9/2008 

của Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam)

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 1:

1/ Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

2/ Công đoàn Cơ quan Công đoàn Bưu điện Việt Nam

3/ Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

4/ Công đoàn Trung tâm Thông tin và quan hệ công chúng

5/ Công đoàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

6/ Công đoàn Bệnh viên Bưu điện I

7/ Công đoàn Công ty Tài chính Bưu điện 

8/ Công đoàn Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện

9/ Công đoàn Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện

10/ Công đoàn Công ty Cổ phần Tem Bưu chính ( Công ty Tem)

11/ Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPT

12/ Công đoàn Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo Đa phương tiện

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 2:

1/ Công đoàn Viễn thông Hà Nội

2/ Công đoàn Viễn thông Hải Phòng

3/ Công đoàn Bưu điện TP Hải Phòng

4/ Công đoàn Viễn thông Hải Dương

5/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Hải Dương

6/ Công đoàn Viễn thông Quảng Ninh

7/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

8/ Công đoàn Viễn thông Hưng Yên

9/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Hưng Yên

10/ Công đoàn Bệnh viện Điều dưỡng PHCN Bưu điện I

11/ Công đoàn Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện

12/ Công đoàn Công ty TNHH sản xuất Thiết bị Viễn thông (VFT)

13/ Công đoàn Công ty TNHH sản xuất hệ thống Thiết bị Viễn thông (Vineco)

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 3:

1/ Công đoàn Bưu điện TP Hà Nội

2/ Công đoàn Viễn thông Phú Thọ

3/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Phú Thọ

4/ Công đoàn Viễn thông Vĩnh Phúc

5/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 

6/ Công đoàn Viễn thông Yên Bái

7/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Yên Bái

8/ Công đoàn Viễn thông Tuyên Quang

9/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

10/ Công đoàn Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện

11/ Công đoàn Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

12/ Công đoàn Công ty Phát hành Báo chí Trung ương

13/ Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và in Bưu điện

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 4:

1/ Công đoàn Viễn thông Cao Bằng

2/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Cao Bằng

3/ Công đoàn Viễn thông Bắc Kạn

4/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

5/ Công đoàn Viễn thông Lạng Sơn

6/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Lạng Sơn

7/ Công đoàn Viễn thông Thái Nguyên

8/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Thái Nguyên

9/ Công đoàn Viễn thông Bắc Giang

10/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Bắc Giang 

   11/ Công đoàn Viễn thông Bắc Ninh

12/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

13/ Công đoàn Trường Trung học BCVT và CNTT miền Núi

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 5:

1/ Công đoàn Viễn thông Điện Biên- Lai Châu

2/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Điện Biên

3/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Lai Châu

4/ Công đoàn Viễn thông Sơn La

5/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Sơn La

6/ Công đoàn Viễn thông Hoà Bình

7/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Hoà Bình

8/ Công đoàn Viễn thông Lào Cai

9/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Lào Cai

12/ Công đoàn Viễn thông Hà Giang

13/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Hà Giang

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 6:

1/ Công đoàn Viễn thông Thái Bình

2/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Thái Bình

3/ Công đoàn Viễn thông Hà Nam

4/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Hà Nam

5/ Công đoàn Viễn thông Nam Định

6/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Nam Định

7/ Công đoàn Viễn thông Ninh Bình

8/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Ninh Bình

9/ Công đoàn Viễn thông Thanh Hoá

10/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Thanh Hoá

11/ Công đoàn Trường Trung học BCVT và CNTT I

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 7:

1/ Công đoàn Viễn thông Nghệ An

2/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Nghệ An

3/ Công đoàn Viễn thông Hà Tĩnh

4/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh

5/ Công đoàn Viễn thông Quảng Bình

6/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Quảng Bình

7/ Công đoàn Viễn thông Quảng Trị

8/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Quảng Trị

9/ Công đoàn Viễn thông Thừa Thiên Huế

10/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 8:

1/ Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng

2/ Công đoàn Bưu điện TP Đà Nẵng

3/ Công đoàn Viễn thông Quảng Nam

4/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Quảng Nam

5/ Công đoàn Viễn thông Quảng Ngãi

6/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi

7/ Công đoàn Trường Trung học BCVT và CNTT II

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 9:

1/ Công đoàn Viễn thông Bình Định

2/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Bình Định

3/ Công đoàn Viễn thông Phú Yên

4/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Phú Yên

5/ Công đoàn Viễn thông Khánh Hoà

6/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Khánh Hoà

7/ Công đoàn Viễn thông Ninh Thuận

8/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Ninh Thuận

9/ Công đoàn Viễn thông Bình Thuận

10/ Công đoàn Bưu điên tỉnh Bình Thuận

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 10:

1/ Công đoàn Viễn thông Lâm Đồng

2/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

3/ Công đoàn Viễn thông Đắc Lắc- Đắc Nông

4/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Đắk Lắk 

5/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Đắk Nông

6/ Công đoàn Viễn thông Gia Lai

7/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Gia Lai

8/ Công đoàn Viễn thông Kon Tum

9/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Kon Tum

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 11:

1/ Công đoàn Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh

2/ Công đoàn Viễn thông Đồng Nai

3/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Đồng Nai

4/ Công đoàn Viễn thông Bà Rịa- Vũng Tàu

5/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

6/ Công đoàn Viễn thông Tây Ninh

7/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Tây Ninh

8/ Công đoàn Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SaCom)

9/ Công đoàn Công ty Cổ phần Viễn thông-tin học- điện tử (Kasati)

10/ Công đoàn Công ty TNHH một thành viên cáp quang (FOCAL)

11/ Công đoàn Công TNHH sản xuất thiết bị Viễn thông (TELEQ)

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 12:

1/ Công đoàn Bưu điện TP Hồ Chí Minh

2/ Công đoàn Viễn thông Bình Dương

3/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Bình Dương

4/ Công đoàn Viễn thông Bình Phước

5/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Bình Phước

6/ Công đoàn Công ty Cổ phần Viễn thông (VTC)

7/ Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

8/ Công đoàn Bệnh viện Bưu điện II

9/ Công đoàn Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Bưu điện II

10/ Công đoàn Công ty Cổ phần in tem Bưu điện ( Công ty in tem Bưu điện)

11/ Công đoàn Công ty TNHH hai thành viên DHL/VNPT

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 13:

1/ Công đoàn Viễn thông Long An

2/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Long An

3/ Công đoàn Viễn thông Tiền Giang

4/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Tiền Giang

5/ Công đoàn Viễn thông Bến Tre

6/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Bến Tre

7/ Công đoàn Viễn thông Trà Vinh

8/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Trà Vinh

9/ Công đoàn Trường Trung học BCVT và CNTT III

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 14:

1/ Công đoàn Viễn thông An Giang

2/ Công đoàn Bưu điện tỉnh An Giang

3/ Công đoàn Viễn thông Đồng Tháp

4/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Đồng Tháp

5/ Công đoàn Viễn thông Vĩnh Long

6/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Vĩnh Long

7/ Công đoàn Viễn thông Kiên Giang

8/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Kiên Giang

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 15:

1/ Công đoàn Viễn thông Cần Thơ- Hậu Giang

2/ Công đoàn Bưu điện TP Cần Thơ

3/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Hậu Giang

4/ Công đoàn Viễn thông Sóc Trăng

5/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Sóc Trăng

6/ Công đoàn Viễn thông Bạc Liêu

7/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Bạc Liêu

8/ Công đoàn Viễn thông Cà Mau

9/ Công đoàn Bưu điện tỉnh Cà Mau

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 16:

1/ Công đoàn Công ty Viễn thông Quốc tế ( VTI)

2/ Công đoàn Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN)

3/ Công đoàn Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)

4/ Công đoàn Cổ ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông

5/ Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện

6/ Công đoàn Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện

7/ Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu điện

8/ Công đoàn Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện

9/ Công đoàn Công ty Cổ phần Vật liệu Bưu điện

10/ Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông

11/ Công đoàn Cty Cổ phần Công nghệ Cáp quang và Thiết bị Bưu điện (TFP)

12/ Công đoàn Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu mạng (Vinacap)

CỤM CÔNG ĐOÀN SỐ 17:

1/ Công đoàn Công ty Dịch vụ Viễn thông (GPC)

2/ Công đoàn Công ty Thông tin Di động (VMS)

3/ Công đoàn Công ty Phần mềm và truyền thông (VASC)

4/ Công đoàn Bưu điện Trung ương

5/ Công đoàn Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học (CT-IN)

6/ Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ  Viễn thông (VITECO)

7/ Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST)

8/ Công đoàn Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC)

9/ Công đoàn Cty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Viễn thông (NEO)

10/ Công đoàn Cty CP Phát triển dịch vụ học tập và giải trí trực tuyến (Net2e) 

11/ Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn (VKX)

12/ Công đoàn Công ty Liên doanh Thiết bi Viễn thông (ANSV) ALCATEL

13/ Công đoàn Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC
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